                                              PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN KỶ
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
 CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ GIA ĐÌNH 
(Thực hiện 6 tuần từ ngày 28/10 – 06/12/2024)
 Tuần 7:  Bé và người thân trong gia đình bé
(Thực hiện từ ngày 28/10 – 01/11/2024)
 Tuần  8: Bé và cơ thể bé
    (Thực hiện từ ngày  04/11  –  08/11/2024)

Tuần 9: Đồ dùng để ăn trong gia đình
  (Thực hiện từ ngày 11/11 –  15/11/2024)
Tuần  10: Ngày hội  của cô giáo ( Ngày 20/11)
     (Thực hiện từ ngày  18/11  –  22/11/2024)

Tuần 11 :Đồ dùng để uống trong gia đình
   (Thực hiện từ ngày 25/11 –  29/11/2024)

Tuần 12: Đồ dùng để sinh hoạt trong gia đình 
(Thực hiện từ ngày 02/12 – 06/12/2024)
GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ DUNG

                                 NGUYỄN THỊ TRINH
NHÓM TRẺ  D
NĂM HỌC : 2023-2023

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH- DINH DƯỠNG

CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ GIA ĐÌNH
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	1. Tổ chức bữa ăn.


	- Duy trì trẻ ăn bán trú tại trường đạt 100%.

- Tổ chức bữa ăn đảm bảo trẻ ăn ngon miệng và hết suất.


	* Tổ chức bữa ăn cho trẻ

- Cô động viên trẻ ăn hết suất.

- Cô đi quanh bàn ăn để động viên, khuyến khích trẻ để trẻ hứng thú ăn.

- Trẻ nào ăn chậm cô đút cho trẻ

- Trẻ ăn xong cô tập cho trẻ có thói quen bỏ bát, thìa vào đúng nơi quy định

- Nhắc trẻ không chạy, nhảy sau khi ăn xong.

- Trẻ ăn xong cô tập cho trẻ uống nước, súc miệng bằng nước muối nhạt.
	

	2. Tổ chức giấc ngủ
	- Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc

- Trẻ tự giác vào giường ngủ không khóc nhè.
	* Tổ chức giấc ngủ cho trẻ

Cô luôn có mặt tại phòng ngủ để quan sát, sửa sai tư thế ngủ cho

trẻ để trẻ ngủ ngon giấc, cô thường xuyên kiểm tra không để trẻ đái dầm

- Khi trẻ ngủ dậy cô tập cho trẻ cất gối, chiếu vào nơi quy định, đi bô, khởi động nhẹ, ăn bữa xế.
	

	3. Tổ chức vệ sinh
	a. VS cá nhân cô:

- Cô quần áo đầu tóc sạch sẽ, gọn gàng, móng tay luôn cắt ngắn.

- Thực hiện đúng lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần.
	- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ thân thể, quần áo, đầu tóc, móng tay.

- Hàng ngày qua tiếp xúc với trẻ thường xuyên nên cô phải sạch sẽ gọn gàng.
	

	
	b. VS cá nhân trẻ:

- Trẻ phải được vệ sinh sạch sẽ

- Mỗi trẻ có dép ở lớp, khăn có ký hiệu của trẻ.
	- Cô phải thường xuyên thực hiện vệ sinh cá nhân trẻ, trẻ phải được rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước và lau mặt đúng thao tác.


	

	
	c. Vệ sinh MT nhóm lớp:

- Giáo dục trẻ biết lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi sạch sẽ.- Đồ dùng, đồ chơi thường xuyên phảiđược lau chùi sạch sẽ

- Trẻ biết nhặt rác bỏ vào thùng rác, biết bỏ rác vào thùng khi ăn quà.

- Sàn nhà phẳng lát gạch sạch sẽ khô ráo, không có mùi hôi khai, đủ ánh sáng.
	- Giáo dục trẻ ở mọi lúc mọi nơi, trong giờ đón, trả trẻ, tuyên truyền  kết hợp với phụ huynh giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân cả ở lớp và ở nhà, lồng ghép giáo dục vệ sinh vào các hoạt động trong ngày.

- Tạo môi trường sạch đẹp cho trẻ hoạt động, vệ sinh đồ dùng sạch sẽ nhằm đảm bảo sức khoẻ cho trẻ. 

- Lồng ghép giáo dục.

vệ sinh môi trường vào các hoạt động.

- Đồ chơi của trẻ bằng nguyên vật liệu không độc hại, không sắc nhọn.                                               - Cuối tuần cô phải lau chùi đồ dùng, đồ chơi.

sạch sẽ.

- Kê dọn sắp xếp  đồ dùng đồ chơi gọn gàng khoa học

- Lên lịch tổng dọn vệ sinh phòng nhóm, vệ sinh môi trường vào cuối tuần.
	

	4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn.
	a. chăm sóc sức khỏe.

- Trẻ dưới 24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi được cân, đo theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng.
	- Tổ chức cân đo trẻ dưới 24 tháng và trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi  theo lịch của trường vào 16 hàng tháng. Sử dụng 1 loại cân y tế. Thước đo chiều cao y tế, ghi kết quả ngay vào sổ, chấm ngay biểu đồ để thông báo cho phụ huynh biết, phối hợp với nhà trường để chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng. 


	

	
	b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp.

- Phòng chống bệnh ỉa chảy ở trẻ em và phòng bệnh đau mắt đỏ và bệnh sốt xuất huyết.
	- Phối hợp với trung tâm y tế tuyền truyền với phụ huynh thực hiện đúng lịch tiêm chủng; tuyên truyền cho phụ huynh hiểu được một số tác dụng phụ sau khi trẻ đi tiêm chủng. 
- Giáo viên tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về bệnh ỉa chảy , bệnh đau mắt đỏ và bệnh sốt xuất huyết để có biện pháp phòng tránh tốt hơn.
	


	
	c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm.

- Phát hiện trẻ bị ốm (Sốt, ho, viên đg hô hấp, tiêu chảy..) cách phát hiện các triệu chứng của các bệnh thường gặp ở trẻ, chăm sóc trẻ khi sốt, ho ỉa chảy.
	- Khi phát hiện trẻ có các biểu hiện bị ốm (Sốt, ho, viên đg hô hấp, tiêu chảy..) GV thông báo ngay cho phụ huynh được biết để có biện pháp chăm sóc trẻ.

- Không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế. 
- Không nhận thuốc từ phụ huynh để cho trẻ uống. 

- Nếu trẻ bị ốm yêu cầu phụ huynh cho trẻ ở nhà để chăm sóc đến khi trẻ khỏe lại. 
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	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất 

	*Giáo dục thể chất 

	2. Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau
	- Làm quen với chế độ ăn cơm, và các loại thức ăn khác nhau. 

- Dạy trẻ kỹ năng nhai
	+ Hoạt động ăn : Nhắc nhở trẻ kỹ năng nhai 

	5. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn.
	+ Tập cho trẻ lấy gối xếp gối trước khi ngủ.


	-Hàng ngày tập cho trẻ  lấy gối xếp gối trước khi ngủ.



	7. Trẻ biết tránh một số vật dụng nơi nguy hiểm .
	+ Dạy trẻ nhận biết dao sắc, kéo nhọn.

+ Dạy trẻ nhận biết đám cháy không đến gần, Không  bỏ tay vào nước nóng , lửa đang cháy
	- Chơi -tập có chủ định: 

Đồ dùng trong gia đình 

	8. Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm.
	- Trẻ nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

+ Dạy trẻ không trèo lên bàn cao, không chọc tay vào ổ điện, không chọc tay vào mắt bạn, không ngậm hột hạt.
	- Chơi -tập có chủ định: 

- Đồ dùng trong gia đình

	* Phát triển vận động

	9. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, chân, lưng - bụng


	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.

- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.

· Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.

- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	 - Hô hấp: tập hít vào, thở ra.

- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.

· Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.

- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.

	10. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy, bước.
	+ Đứng co 1 chân.
+ Đi bước qua gậy kê cao

	- Chơi -tập có chủ định: 

+ Đứng co 1 chân.
+ Đi bước qua gậy kê cao

+ Đi theo hiệu lệnh đi đều.
- Hoạt động chơi: Dạo chơi ngoài trời(Chơi tự chọn),

	11. Trẻ thực hiện phối hợp tay- mắt  trong vận động tung, ném, bắt.
	- Ném bóng về phía trước.

+ Tung bóng qua dây

	- Chơi -tập có chủ định
+ Tung bóng qua dây
+ Ném bóng về phía trước.

- Hoạt động chơi:

+ Dạo chơi ngoài trời,(chơi ý thích)

+ chơi, tập ở các góc (góc vận động) 

	13. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động. 
	- Tập nhún bật: 
+ Nhún bật tại chỗ 
 
	- Chơi -tập có chủ định
+ Nhún bật tại chỗ 


	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	17. Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng trong gia đình.

- Đồ dùng đồ chơi của bản thân và của nhóm /lớp.

+ Dạy trẻ kỹ năng xếp đồ chơi lên giá ngăn nắp.

+ Dạy trẻ kỹ năng sử dụng bát thìa.
	Đón, trả trẻ : Cô trò chuyện cùng trẻ để trẻ NBTN: - Một số đồ dùng để ăn (Cái bát, cái đĩa, cái thìa..)  

- Một số đồ dùng để uống (Cái ấm, cái cốc).  

- Quần áo của bé và mọi người trong gia đình

- Đồ dùng sinh hoạt (Bàn, ghế, giường, tủ)

NBPB: 

- Một số đồ dùng để uống: Cái cốc – cái đĩa

+ Trẻ biết tự xúc cơm, tự cầm cốc uống nước, súc miệng 
- HĐNT: Cho trẻ dạo chơi, tham quan, quan sát cây, rau, đồ chơi trong sân trường, xe đạp, xe máy, chơi tự do với các nguyên liệu cô đã chuẩn bị 

- HĐ chơi: Hoạt động chơi ở góc:  Chơi thao tác vai theo chủ đề: Trẻ biết nấu ăn có đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, đồ dùng sinh hoạt
- Hoạt động chiều: - Phổ biến cho trẻ chơi trò chơi “ Cái gì trong túi, Chiếc túi kỳ diệu”

	18. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi
	- Dạy trẻ nói tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình
	- HĐ Chơi – Tập có chủ định:

- NBTN: Gọi tên người thân cuả bé 

	20. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
	- Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của  đồ dùng gia đình,
	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 

NBTN: - Đồ dùng để uống

NBTN: - Đồ dùng để ăn

NBTN: - Đồ dùng trong sinh hoạt 

	25. Trẻ nhận biết được  vị trí trong không gian. 
	 - Vị trí không gian: (trên - dưới, trước – sau) so với bản thân 
	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 

+ Dạy trẻ nhận biết phía trước phía sau của bản thân trẻ.

	26. Trẻ biết hoạt động một số ngày lễ hội ở địa phương địa phương. 
	- Một số ngày lễ khác


	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 

+ NBTN : Ngày hội cô giáo 

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	29. Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2- 3 hành động.
	- Trẻ nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói. 
	Tất cả các hoạt động trong ngày trẻ nghe và thực hiện các yêu cầu 

	31 Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	. Chủ đề bé và gia đình; Giúp mẹ nhặt rau,  Lấy tăm cho bà, Chú gấu con ngoan 

(Vân Nhi) thỏ con không vâng lời; Cả nhà ăn dưa hấu, cháu chào ông ạ

	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
+ Cả nhà ăn dưa hấu
+ Chú gấu con ngoan
+  Thỏ con không vâng lời
 - Đón, trả trẻ,,hoạt động chơi, hoạt động chiều: Cô kể cho trẻ nghe 
+ Giúp mẹ nhặt rau
+   Lấy tăm cho bà, 
+ Cháu chào ông ạ 

	33. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao, với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Chủ đề Bé và gia đình - Ấm và chảo Yêu mẹ; Giường; Cô và mẹ 

+ Ca dao đồng giao 
- Anh em như thể tay chân 

- Đi cầu đi quán 

- Cái bống là cái bống bang
	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
+ Miệng xinh

- Đón, trả trẻ,,hoạt động chơi, hoạt động chiều: Cô cho trẻ nghe và đọc các bài đồng dao, bài thơ 

- Ấm và chảo 

- Yêu mẹ 

- Cô và mẹ 
- Giường 
- Anh em như thể tay chân 

- Đi cầu đi quán 

- Cái bống là cái bống bang 

	Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	41. Trẻ biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
	- Dạy trẻ biểu lộ và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận
	- Đón, trả trẻ và ở mọi lúc mọi nơi cô cho trẻ + Cô trò chuyện với trẻ để trẻ có kỹ năng giao tiếp với mọi người như chào hỏi khi có bố, mẹ các bạn đưa đón các bạn, các cô khác đến lớp

	47. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc..
	Chủ đề bé và gia đình:  Ru con (Dân ca Nam Bộ), Ngọn nến lung linh (Ngọc Lễ) Niềm vui gia đình (Hoàng Vân); Cô và mẹ (Phạm Tuyên) cả nhà đều yêu,  chim mẹ chim con, nhà của tôi, cả nhà thương nhau...

+ Trò chơi âm nhạc: Nghe âm thanh to- nhỏ, đoán tên bạn hát 
*Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc :
Mẹ yêu không nào (Lê Xuân Thọ); Biết vâng lời mẹ (Minh Khang);  Cháu yêu bà (Xuân Giao); (Văn Tấn)
	- HĐ Chơi – Tập có chủ định: 
* Nghe hát: - Cả nhà thương nhau. Ru con . Chim mẹ chim con. 
- Đón, trả trẻ và ở mọi lúc mọi nơi Cô cho trẻ nghe những bài hát
- Ngọn nến lung linh
- Cả nhà đều yêu 

-  Nhà của tôi

- Cô và mẹ .

-  Niềm vui gia đình 
* Dạy hát: - cô và mẹ 
                  - Cháu yêu bà 

                  - Mẹ yêu không nào 
                 - Biết vâng lời mẹ  
- Lời chào buổi sáng.   

* Vận động: - Mẹ yêu không nào 
* Trò chơi âm nhạc : Nghe âm thanh to- nhỏ, Nghe âm thanh2 nhạc cụ. 
- Đón, trả trẻ, HĐ chơi và ở mọi lúc mọi nơi : cô cho trẻ cô cho trẻ hát những bài hát
- Bé ngoan , Đi ngủ            
- Chơi với nhạc cụ âm nhạc, múa hát các bài về cô giáo, về đồ dùng,

	48. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh.
	* Bé và gia đình

+ Tô màu đường về nhà

+ Xếp cái nhà, xếp cái cổng, xếp bàn ghế 

+ Tô màu chiếc cốc

+ Vẽ nguệch ngoạc

+ xếp cái giường 
	HĐ Chơi – Tập có chủ định
+ Tô màu đường về nhà

+ Xếp cái nhà, xếp cái cổng, xếp bàn ghế 

+ Tô màu chiếc cốc
+ Xếp cái giường.

+ Vẽ hoa tặng cô giáo.
HĐNT, HĐ chơi, hoạt động chiều: Trẻ chơi ở góc nghệ thuật “Vẽ hoa tặng cô giáo”, tô màu, xé giấy, chơi với đất nặn, góc HĐVĐV trẻ chơi: xâu vòng  
+ Vẽ nguệch ngoạc.


103

